
Mẫu In D1230

Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 2 - Năm Học 2018-2019

Môn Thi/Nhóm Đồ án nền móng (CENG3207) - X71A Số Tín Chỉ:  1
CBGD Võ Nguyễn Phú Huân (CT271)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 19/02/2019

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1761022001 TRẦN HÒa aN 01/09/87 X71A

2 1761020001 ĐẶNG THÁI BÌNH 02/03/91 X71A

3 1651020015 DƯ¬NG CHÍ CẦN 16/01/98 X71A

4 1761020003 HỒ Cao CƯỜNG 19/01/89 X71A

5 1551020015 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 30/07/97 X71A

6 1551020020 VŨ QUỐC CƯỜNG 09/06/95 X71A

7 1451020020 NGUYỄN THaNH DUY 03/02/96 X71A

8 1351020014 TÔN LoNG ĐẠI 19/09/93 X71A

9 1551020032 HỒ LÊ KHÁNH ĐẠT 03/03/97 X71A

10 1551020036 PHaN NGỌC S¬N ĐĂNG 21/11/97 X71A

11 1051020082 NGÔ TRƯỜNG GIaNG 17/08/92 X71A

12 1761022003 NGUYỄN TẤN HIẾU 19/02/85 X71A

13 1651020064 VÕ MINH HIẾU 26/10/97 X71A

14 1651020071 TRẦN VĂN HÒa 21/09/98 X71A

15 1551020058 NGUYỄN VĂN HƯNG 04/07/97 X71A

16 1451020063 PHaN THỊ CẨM HƯ¬NG 29/06/96 X71A

17 1651020090 NGUYỄN HoÀNG KHaNG 01/01/94 X71A

18 1351022215 HUỲNH THIÊN KỲ LINH 05/04/95 X71A

19 1451020083 NGUYỄN TIẾN LoNG 04/03/96 X71A

20 1651020111 GIaNG HIỆP LỢI 01/01/98 X71A

21 1651020114 VƯ¬NG ĐÌNH LÝ 21/03/94 X71A

22 1651020116 TRỊNH ĐỨC MẪN 23/08/98 X71A

23 1761022005 HẦU VÕ THÁI NGUYÊN 22/01/83 X71A

24 1661020006 HỒ KHẮC NGUYÊN 25/09/90 X71A

25 1761020007 PHẠM NỮ aNH PHƯ¬NG 16/06/89 X71A

26 1761020008 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 08/11/86 X71A

27 1151020259 NGUYỄN TẤN SaNG 22/06/93 X71A

28 1551020106 PHẠM MINH TÂM 28/07/97 X71A

29 1451020144 VÕ VĂN TÂN 17/01/94 X71A

30 1351022248 NGUYỄN ĐỨC THao 17/11/94 X71A

31 1761020009 LÊ XUÂN THỌ 28/10/87 X71A

32 1761020010 THÁI LƯ¬NG THỤ 01/06/82 X71A

33 1551020129 LÊ THIỆN TÍNH 14/03/97 X71A

34 1551020141 ĐINH PHẠM GIa TRUNG 11/06/97 X71A

35 1761020011 HUỲNH HỮU TRUNG 15/12/95 X71A

36 1551020142 NGUYỄN HỮU TRUNG 21/07/97 X71A

37 1551020152 TRẦN MINH TÚ 02/12/97 X71A

38 17H1020048 NGUYỄN HoÀNG aNH TUẤN 26/09/89 X71A

39 1451020183 PHẠM VIỆT TUẤN 20/09/96 X71A
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40 1551020147 VÕ MINH TUẤN 27/02/97 X71A

41 1551020158 TRẦN THaNH TƯỜNG 04/02/97 X71A

42 1761020012 HUỲNH PHƯ¬NG KHẮC VŨ 19/02/80 X71A

43 1761020013 NGUYỄN HUỲNH THIÊN VŨ 17/09/74 X71A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


